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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG BÌNH 
–––––––––––––––

 

     Bản án số: 101/2020/HS-PT
 

     Ngày: 18-9-2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––––––––– 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Hoàng Quảng Lưc̣
 

Các Thẩm phán:  Ông Trần Hữu Sỹ 

                             Ông Trần Đức Long 

- Thư ký phiên tòa: Bà Trương Thi ̣ Thanh  Thuý – Thư ký Toà án nhân dân 

tỉnh Quảng Bình.
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình tham gia phiên tòa:                               

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Kiểm sát viên.  

Ngày 18/9/2020, tại Toà án nhân dân tỉnh Quảng Bì nh xét xử phúc thẩm 

công khai
 
vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 80/2020/TLPT-HS ngày 19 tháng 8 

năm 2020 đối với bị cáo Dương Ngoc̣ H, do có kháng cáo của bị cáo Dương Ngoc̣ 

H đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 39/2020/HS-ST ngày 17 tháng 7 năm 2020 

của Tòa án nhân dân Huyêṇ Bố Trac̣h, tỉnh Quảng Bình.  

Dương Ngọc H; sinh ngày 10 tháng 9 năm 1987, tại Hện B, tỉnh Quảng 

Bình; nơi cư trú: Thôn 4, xã Đ, Huyêṇ B, tỉnh Quảng Bình; nghề nghiệp: Lao động 

tự do; trình độ học vấn: 10/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; 

quốc tịch: Việt Nam; con ông Dương Văn D (đã chết) và bà Đoàn Thị T2; chưa có 

vợ, con; tiền án: Ngày 21/12/2011 bị Tòa án nhân dân thành phố Huế, tỉnh Thừa 

Thiên Huế xử phạt 04 năm 06 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đến 

ngày 24/10/2014 chấp hành xong hình phạt tù trở về địa phương, nhưng chưa chấp 

hành về phần bồi thường trách nhiệm dân sự với tổng số tiền 139.600.000 đồng; 

tiền sự: Không; nhân thân: Ngày 30/5/2007 bị Tòa án nhân dân thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai xử phạt 08 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”, ngày 02/10/2007 

chấp hành xong hình phạt; bị tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an Huyêṇ 

Bố Trạch từ ngày 12/02/2020 cho đến nay; có mặt tại phiên toà phúc thẩm. 
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Trong vu ̣án còn có bị cáo Phan Văn T nhưng bị cáo T  không có kháng cáo 

và không bị kháng cáo , kháng nghị, cấp phúc thẩm xét thấy không cần thiết triêụ 

tâp̣ đến phiên toà. 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 19 giờ 00 phút ngày 11/12/2019, Tổ công tác Công an Huyêṇ Bố 

Trạch trong quá trình tuần tra kiểm soát trên địa bàn xã Đ phát hiện có 02 người có 

biểu hiêṇ nghi vấn có hành vi vi phạm pháp luật nên tiến hành kiểm tra, bắt giữ quả 

tang Phan Văn T trên tay phải đang nắm 01 gói ni long màu trắng, bên trong chứa 

05 viên nén màu hồng có chữ ký hiệu “WY”, còn tay trái đang cầm 400.000 đồng 

tiền Việt Nam, người còn lại bỏ chạy. Tại Cơ quan điều tra, T khai nhận gói ni long 

chứa 05 viên nén màu hồng là ma túy (loại hồng phiến) đang chuẩn bị bán với giá 

400.000 đồng, T vừa lấy tiền từ người mua, nhưng chưa kịp giao ma túy thì bị kiểm 

tra, bị lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và thu giữ toàn bộ tang vật liên 

quan. Về nguồn gốc số ma túy nói trên, T khai nhận: Ngày 11/12/2019, T đến nhà 

bà T2 là mẹ đẻ của Dương Ngọc H để ở lại chơi. Đến khoảng 17 giờ 40 phút cùng 

ngày, T nghe thấy có người gọi điện thoại cho H hỏi mua ma túy. Một lúc sau H 

đưa cho T 01 gói ni long chứa 05 viên ma túy Hồng phiến và nói với T “Lát nữa có 

thằng Trâu trên làng em xuống, em đưa gói ma túy cho hắn rồi lấy 400.000 đồng”. 

Sau đó H đi chơi, còn T ở lại đợi người tên “Trâu” . Khoảng 19 giờ ngày 

11/12/2019, người tên là “Trâu” đến nhà bà Thủy gọi T ra ngoài, T cầm theo gói 

ma túy đi ra, gặp “Trâu” và lấy từ “Trâu” 400.000 đồng, nhưng chưa kịp giao ma 

túy thì bị Công an Hện Bố Trạch phát hiện bắt giữ. Người tên là  “Trâu” bỏ trốn. 

Ngày 12/12/2019 Cơ quan Cảnh sát điều tra tiến hành khám xét nơi ở của H, phát 

hiện thu giữ thêm 02 gói ni long màu trắng, trong đó 01 gói ni long chứa 01 viên 

nén màu hồng cất giấu tại vị trí dưới nệm phòng ngủ và 01 gói ni long chứa 04 viên 

nén màu hồng cất giấu ở cánh cửa phòng ngủ của H.  

 Khoảng 20 giờ ngày 11/12/2019, khi biết tin T bị bắt giữ, H rời khỏi địa 

phương lẫn trốn, đến ngày 11/02/2020 ra trình diện Cơ quan điều tra và khai nhận 

toàn bộ hành vi phạm tội của mình như sau: Khoảng 16 giờ ngày 11/12/2019, H gọi 

điện thoại sau đó và gặp một người tên là C (không rõ họ tên khai sinh và nơi ở cụ 

thể) mua 10 viên ma túy loại hồng phiến với giá 700.000 đồng, đưa về nhà cất giấu, 

nhằm mục đích sử dụng và bán nếu có ai hỏi mua. Đến khoảng 17 giờ 40 phút cùng 

ngày, có người tên “Trâu” gọi điện thoại cho H, hỏi mua 400.000 đồng ma túy thì 

H đồng ý bán và hẹn “Trâu” xuống nhà để lấy ma túy. H lấy gói ma túy 10 viên đã 

mua trước đó chia thành 03 gói ni long nhỏ, gồm 01 gói ni long chứa 05 viên ma 

túy, H đưa cho T cầm để bán cho “Trâu” như đã thỏa thuận từ trước, 01 gói ni long 

chứa 04 viên ma túy và 01 gói ni long chứa 01 viên ma túy H cất giấu trong phòng 



3 

 

ngủ của mình nhằm mục đích để bán, nhưng H không cho T biết, sau đó H đi chơi, 

còn T ở lại đợi “Trâu” đến để bán ma túy. 

Kết quả giám định số 1029/QĐ - PC 09 ngày 19/12/2019 của Phòng kỹ thuật 

hình sự Công an tỉnh Quảng Bình kết luận: "Mẫu ký hiệu A gửi giám định là chất 

ma túy, loại Methamphetamine, khối lượng 0,483g”. Kết quả giám định số 

1030/GĐ - PC 09 ngày 19/12/2019 của Phòng kỷ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng 

Bình kết luận: " Mẫu ký hiệu A gửi giám định là chất ma túy, loại 

Methamphetamine, khối lượng 0,5g”.  

Methamphetamine nằm trong danh mục các chất ma túy, số thứ tự 323, danh 

mục II, Nghị định số 73/2018/NĐ - CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ. 

Như vậy, toàn bộ nguồn gốc số ma túy thu giữ được có liên quan trong vụ án 

là của Dương Ngọc H, nên bị can H phải chịu trách nhiệm hình sự đối với số 

Methamphetamine có tổng khối lượng là 0,983g. Đối với Phan Văn T chỉ trực tiếp 

bán 0,438g ma túy loại Methamphetamine cho “Trâu” theo yêu cầu của H, số ma 

túy còn lại H cất giấu T không biết, nên T chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự đối với 

số Methamphetamine trọng lượng 0,483g.  

- Vật chứng của vụ án: Quá trình điều tra đã thu giữ 01 phong bì thư niêm 

phong số: 1029/GĐ - PC 09 (bên trong chứa 0,406g Methamphetamine hoàn lại sau 

giám định), 01 phong bì thư dán kín niêm phong số 1030/GĐ-PC 09 (bên trong 

chứa 0,389g Methamphetamine hoàn lại sau giám định), tiền Việt Nam 400.000 

đồng. 

 Cáo trạng số: 32/CT-VKSBT ngày 20/5/2020 của Viện kiểm sát nhân dân 

Huyêṇ Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình truy tố Dương Ngọc H và Phan Văn T về tội 

“Mua bán trái phép chất ma túy” theo quy định tại khoản 1 Điều 251 Bộ luật Hình 

sự. 

Bản án hình sự sơ thẩm số 39/2020/HS-ST ngày 17/7/2020 của TAND Huyêṇ 

Bố Trac̣h quyết điṇh: 

-Về tội danh: Tuyên bố các bị cáo Dương Ngọc H phạm tội “Mua bán trái 

phép chất ma túy”. 

-Về hình phạt: Áp dụng khoản 1 Điều 251; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 

51; điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ Luật hình sự; xử phạt Dương Ngọc H 36 tháng tù; 

thời gian chấp hành hình phạt tính từ ngày tạm giữ 12/02/2020. 

 Áp dụng khoản 1 Điều 251 và điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ Luật hình sự; xử 

phạt Phan Văn T24 tháng tù; thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày tạm giữ 

11/12/2019.  
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Tiếp tục tạm giam các bị cáo Dương Ngoc̣ H, Phan Văn T thời hạn 45 ngày, 

kể từ ngày tuyên án sơ thẩm 17/7/2020 để đảm bảo thi hành án theo các quyết định 

tạm giam của Hội đồng xét xử. 

Ngoài ra, Bản án sơ thẩm còn tuyên về phần xử  lý vật chứng, án phí sơ thẩm 

và quyền kháng cáo của các bị cáo. 

Ngày 31/7/2020, bị cáo Dương Ngoc̣ H có đơn kháng cáo, nôị dung xin giảm 

nhẹ hình phạt vì cho rằng mức án 3 năm tù mà Toà án cấp sơ thẩm đa ̃tuyên phaṭ 

đối với bi ̣ cáo là quá năṇg. 

Tại phiên toà phúc thẩm , Kiểm sát viên thưc̣ hành quyền công tố phát biểu 

quan điểm giải quyết vu ̣án , theo đó  đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận 

kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo, vì mức án cấp sơ thẩm tuyên phạt đối 

với bi ̣ cáo là thoả đáng, tại phiên toà hôm nay không có tình tiết gì mới. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nôị dung vu ̣án , căn cứ vào các tài liêụ có trong hồ sơ vu ̣án đa ̃

đươc̣ tranh tuṇg taị phiên toà, Hôị đồng xét xử nhâṇ điṇh như sau: 

[1]. Nôị dung vu ̣án mà Bản án sơ thẩm đa ̃xác điṇh hoàn toàn phù hơp̣ với các 

tài liệu có trong hồ sơ vụ án và lời khai của bị cáo Dương Ngoc̣ H  tại phiên toà 

hôm nay. Do đó, có đủ cơ sở để kết luận hành vi phạm tội của bị cáo Dương Ngoc̣ 

H như Bản án sơ thẩm đa ̃xác điṇh là có căn cứ. 

[2]. Bị cáo Dương Ngoc̣ H đa ̃có hành vi mua ma tuý loaị Methamphetamine 

khối lươṇg 0,983 gam đưa về nhà mình cất giấu , mục đích bán lại cho người khác 

để kiếm lời . Trong lúc H giao cho Phan Văn T 0,483 gam Methamphetamine để 

nhờ T bán cho người khác , thì bị Công an Huyêṇ Bố Trac̣h phát hiêṇ, bắt giữ Phan 

Văn T, từ đó phát hiêṇ và bắt giữ Dương Ngoc̣ H. Do đó, án sơ thẩm xét xử bị cáo 

Dương Ngoc̣ H về tôị mua bán trái phép chất ma tuý theo khoản 1 Điều 251 Bô ̣luâṭ 

Hình sự là đúng pháp luật. 

[3]. Bị cáo Dương Ngoc̣ H có nhân thân xấu, năm 2007 đa ̃bi ̣ xử phaṭ 08 tháng 

tù về tội trôṃ cắp tài sản; năm 2011, tiếp tuc̣ bi ̣ xử phaṭ 4 năm 6 tháng tù về tội lừa 

đảo chiếm đoaṭ tài sản , lần phaṃ tôị này chưa chấp hành phần bồi thường dân sư ̣ , 

nên lần phaṃ tôị mua bán trái phép chất ma tuý đang đươc̣ xét xử trong vu ̣án này  

đươc̣ xác điṇh là tái phaṃ. 

[4]. Bị cáo Dương Ngoc̣ H có các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 

1 Điều 51, khoản 2 Điều 51 Bô ̣luâṭ Hình sư ̣đã được cấp sơ thẩm xem xét. 

[5]. Với tính chất , mức đô ̣nguy hiểm của hành vi phạm tội , nhân thân và các 

tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo Dương Ngoc̣ H , án sơ thẩm xử 

phạt Dương Ngoc̣ H mức hình phaṭ 03 năm tù là thoả đáng.  

[6]. Tại phiên toà phúc thẩm hôm nay , không có tình tiết gì mới để xem xét 
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thêm cho bi ̣ cáo . Do đó, không có cơ sở để chấp nhâṇ kháng cáo của bi ̣ cáo H; cần 

giữ nguyên Bản án sơ thẩm về hình phaṭ đối với bị cáo. 

[7]. Các nội dung khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo , kháng nghị 

cần đươc̣ giữ nguyên. 

[8]. Kháng cáo của bị cáo Dương Ngoc̣ H không đươc̣ chấp nhâṇ nên căn cứ 

điểm b khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 

của Uỷ ban Thường vu ̣Quốc hôị về án phí , lê ̣phí Toà án buôc̣ bi ̣ cáo Dương Ngoc̣ 

H phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1.Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bô ̣ luâṭ tố tuṇg Hình sư ̣ , giữ 

nguyên Bản án sơ thẩm như sau: 

Căn cứ khoản 1 Điều 251, điểm s khoản 1 Điều 51, khoản 2 Điều 51, điểm h 

khoản 1 Điều 52 Bô ̣luâṭ Hình sư ̣ ; xử phaṭ bi ̣ cáo Dương Ngoc̣ H 03 (Ba) năm tù, 

thời haṇ chấp hành hình phaṭ tù tính từ ngày taṃ giữ 12/02/2020.  

Tiếp tuc̣ taṃ giam bi ̣ cáo Dương Ngoc̣ H 45 ngày để bảo đảm thi hành án (Có 

Quyết điṇh taṃ giam riêng). 

2. Bị cáo Dương Ngoc̣ H  phải chịu 200.000 đồng án phí hình sư ̣s ơ thẩm và 

200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm. 

3. Các Quyết định của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo , không bi ̣ kháng 

nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo , kháng nghị phúc 

thẩm. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án phúc thẩm. 

Nơi nhận:                                                   TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM  
- Vụ GĐKT 1 (TANDTC);                                   THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

- VKSND tỉnh Quảng Bình;                           

- TAND, VKSND, CA Huyêṇ Bố Trac̣h; 

- Chi cục THADS Huyêṇ Bố Trac̣h;         

- PV 27 Công an tỉnh Quảng Bình; 

- Bị cáo H; 

- Lưu: AV; Lưu HS.                                                      

 

                                                                                  Hoàng Quảng Lực 
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